                                                                                                                            NS:15/01/204
Tuần 19-Tiết 91,92:                  BÀN VỀ ĐỌC SÁCH         
                                                                                                                                                      

                                                                                         ( Chu Quang Tiềm )                       
 A. Mục tiêu cần đạt: 

1. Kiến thức: -Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.

   -Phương pháp đọc sách cho có hiệu quả.

2. Kĩ năng: -Biết cách đọc- hiểu một văn bản dịch (Không sa vào phân tích ngôn từ).

   -Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng trong một VB nghị luận.

   -Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.

3. Thái độ: Biết đọc sách đúng PP để đạt hiệu quả cao.

4. Năng lực: 

 a/ Năng lực chung: Năng lực hợp tác và HĐ theo nhóm, NL tư duy, NL giải quyết vấn đề,

 b/ Năng lực chuyên biệt: NL cảm thụ thẩm mĩ, NL giao tiếp TV
B.Chuẩn bị: -GV: Bài tập trắc nghiệm, giáo án, sách tham khảo.

                     - HS: Soạn bài, tìm hiểu nội dung và sức thuyết phục của bài NL.

C.Tiến trình dạy học: 

 1. Hoạt động khởi động: (3p)

  Kiểm tra: (Giới thiệu chương trình kì II).

 Bài mới: Giới thiệu bài. - Để nâng cao trình độ, để vốn kiến thức ngày càng phong phú con người cần học tập. Một trong những cách học là đọc sách. Vậy sách có tầm quan trọng ntn, đọc sách gì và đọc ntn, đó là nội dung lời bàn của nhà lí luận VH, nhà mĩ học CQT…

2/ Hoạt động hình thành kiến thức (68p)
	       HĐ của thầy:
	HĐ trò
	           Nội dung

	a/ Tìm hiểu chung

- Yêu cầu HS đọc,tìm hiểu về tác giả, văn bản.

( Phần văn bản học là đoạn trích )

- Chú ý giọng đọc. Gọi 3 HS đọc 3 phần.

- Đọc, tìm hiểu chú thích.

- Cho biết bố cục văn bản.

( Đoạn trích thuộc thân bài 

( Xác định các luận điểm trong VB

b/ Tìm hiểu văn bản:

- Đọc phần I.

1.Câu đầu trong Đ1 có ý nghĩa gì?

2.Từ việc nêu vai trò quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức của mỗi người, tác giả cho ta hiểu gì về sách?

3.Tác giả đã phân tích ntn về vai trò, tầm quan trọng của sách đối với con đường học vấn của nhân loại?

4.Em hiểu gì về câu cuối của P1?

- Nhận xét cách lập luận trong P1.

( Lập luận hợp lí, thấu tình đạt lí , kín kẽ, sâu sắc. Trên con đường học vấn, đọc sách vẫn là con đường quan trọng.

5.Sách có tầm quan trọng như vậy đối với quá trình học tập của mỗi người, vậy việc đọc sách ta gặp những khó khăn nào?(Đọc phần 2)

- Số lượng sách ngày nay ntn so với trước? 

6.Sách nhiều gây những khó khăn nào cho người đọc?

7.Nhận xét 2 hình ảnh ss.

( Bằng những hình ảnh so sánh cụ thể,lí thú, ta thấy rõ những khó khăn trong việc đọc sách. 

8.Từ những tác hại trên, tác giả đã bàn về PP đọc sách ntn?

+ Cách đọc?

+ Sách đọc?

9.Nhận xét cách lập luận của tác giả trong P3.

( Cách so sánh thật phù hợp, lí thú, ta thấy rõ phương pháp đọc sách.

**Liên hệ việc đọc sách của em ntn?

c/Tổng kết

10.Bài viết có sức thuyết phục cao. Theo em điều ấy được tạo nên từ những yếu tố cơ bản nào?
11.Cho biết nội dung của văn bản.

3/ Hoạt động luyện tập: (5p)

Phát biểu điều mà em thấm thía nhất khi đọc xong văn bản này?
	-Đọc,nêu vài nét chính

Xem chú thích

Trả lời

Đọc

Trả lời

Thảo luận

Đọc PII

Trả lời

Thảo luận

Đọc PIII

Thảo luận

Bảng phụ
	I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả, tác phẩm:             ( SGK )

2. HD đọc: Giọng tâm tình, nhẹ nhàng.

- Tìm hiểu các chú thích.

3.  Bố cục:
- P1- … “thế giới mới”: Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách.

- P2- tt ( “…lực lượng”: những khó khăn, thiên hướng sai lệch của việc đọc sách.

- P3- còn lại: PP đọc sách.

II. Tìm hiểu văn bản:

1. Sự cần thiết, ý nghĩa của việc đọc sách:

- Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn

- Sách: cất giữ di sản tinh thần nhân loại, những cột mốc trên con đường tiến hoá học thuật của nhân loại.

- Đọc sách: + con đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức.

+  chuẩn bị làm cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới.

( Cách lập luận đạt lí thấu tình, sâu sắc.

2. Những khó khăn, sai lệch trong việc đọc sách:
- Sách nhiều: 

+ Không chuyên sâu, giống như ăn uống,… lối ăn tươi, nuốt sống ( đọc nhiều, không nghiền ngẫm.

+ Lạc hướng- giống như đánh trận

( đọc sách không có ích, tốn thời gian, sức lực.

( Hình ảnh ss cụ thể, gần gũi nhưng lí thú.

3. Phương pháp đọc sách:
- Chọn cho tinh, đọc cho kĩ.

+ đọc kĩ, tập thành nếp nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích luỹ…

- Chọn sách: 

 + kiến thức phổ thông

 + sách trau dồi học vấn chuyên môn.

III. Tổng kết:
- NT: Cách tình bày đạt lí thấu tình, ý kiến nhận xét xác đáng. Trình bày bằng cách phân tích cụ thể, giọng chuyện trò tâm tình, thân ái. Bố cục chặt chẽ, hợp lí, các ý kiến dẫn dắt tự nhiên. Cách viết giàu hình ảnh.

- ND: ( Ghi nhớ)


4/ Hoạt động vận dụng: (5p)

Những cuốn sách em đang học tập có phải là di sản tinh thần nhân loại không? Vì sao?
5/ Hoạt động tìm tòi, mở rộng:( 5p)
- Viết đoạn văn phát biểu điều mà em thấm thía nhất khi học VB…

- Soạn bài “ Tiếng nói của văn nghệ”.

* Rút kinh nghiệm:    

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                       Ngày soạn:  18/01/2024
Tuần 19 -  Tiết 93-94:
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG



* Những kiến thức có liên quan:  Văn nghị luận, một số sự việc, hiện tượng trong đời sống.

A. Mục tiêu cần đạt: 

   1. Kiến thức: Đặc diểm, yêu cầu của kiểu bài NL về một hiện tượng đời sống.
   2. Kĩ năng: Làm bài NL về một sự việc, hiện tượng đời sống


   3. Thái độ: Biết trình bày một hiện tượng trong đời sống bằng văn nghị luận.

   4. Năng lực:

  a/ Năng lực chung: Năng lực sử dụng ngôn ngữ,

                      Năng lực hợp tác và làm việc theo nhóm,

                      Năng lực tư duy, NL giải quyết vấn đề,...

  b/ Năng lực chuyên biệt: NL giao tiếp TV, NL cảm thụ thẩm mĩ

B. Chuẩn bị:  

GV: phân biệt NL về hiện tượng đời sống và NL về tt đạo lí. Lấy những đề tài gần gũi để luyện tập kĩ năng này. 

 HS: Soạn bài, liên hệ thực tế để có ý kiến sát thực.
C. Tiến trình dạy học:

   1.Hoạt động khởi động: ( 5 p )

    KTBC: - NL là gì? Khác gì so với các kiểu bài khác? +Ktra vở soạn.

   Giới thiệu bài.
 Hằng ngày có bao sự việc, hiện tượng trong đời sống luôn xảy ra: Việc xả rác bừa bãi, đam mê chơi điện tử...Hãy tập làm quen bày tỏ ý kiến của mình

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Nội dung cần đạt

	2/ Hoạt động tìm hiểu hình thành kiến thức: ( 20p)

	- Cho HS đọc VB Bệnh lề mề
1.Cho biết bài văn bàn về vđề gì? Vđề đó có đúng quan tâm, suy nghĩ không?

2.Có mấy đoạn? Ý chính mỗi đoạn?

3.Cách trình bày htượng lề mề có quen thuộc, dễ thấy không?

· Ng.nhân là gì?

- Tác hại?

4.Đoạn cuối, t/giả nêu ra những ý kiến, biện pháp gì để khắc phục?

5.Nhận xét về bố cục VB.

- Lời văn, lập luận trong VB phải ntn? 

- Đọc ghi nhớ/21.


	- Đọc VB.

- Trả lời

 Thảo luận.

Đọc

- Trả lời


	I. Tìm hiểu bài NL về một HTĐS
1. Bệnh lề mề trong đời sống.

a. Biểu hiện: đi chậm, sai hẹn, không coi trọng giờ giấc.

b. Nguyên nhân: coi thường việc chung, thiếu tự trọng, tôn trọng người khác, không có trách nhiệm.

c. Tác hại: phiền mọi người, mất thì giờ, nảy sinh cách đối phó.

d. Biện pháp khắc phục: tôn trọng lẫn nhau, không họp nếu không cần thiết, khi cần họp thì cần tự giác đúng giờ… tác phong của người có văn hoá.

- Bố cục chặt chẽ, hợp lí; chính xác sống động; phép lập luận phù hợp

* Ghi nhớ/21.

	3/ Hoạt động luyện tập: ( 10p)

	? Có phải vấn đề nào cũng mang ra bàn bạc nghị luận hay không?

- Không, chỉ những vấn đề, hiên tượng có ý nghĩa đối với đời sống xã hội có vấn đề đáng suy nghĩ, ảnh hưởng đến cuộc sống của xã hội…

? Hãy lấy thêm những ví dụ về sự việc, hiện tượng đời sống đáng được đưa ra nghị luận?

- Gian lận, tiêu cực trong thi cử…

- Tham nhũng, hối lội;

- Hiện tương thanh niên, học sinh không chịu học tập, chơi bời lêu lổng… ( sa vào các tệ nạn xã hội…

- Hiện tượng mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên…

GV: nêu định hướng và yêu cầu của mỗi bài tập. Sau đó cho HS tiến hành làm bài, các HS khác nhận xét.GV đúc kết , cho điểm.

 1. Thảo luận: Hãy nêu các sự việc, hiện tượng tốt, đáng biểu dương của các bạn, trong nhà trường, ngoài xã hội. Trao đổi xem sự việc, hiện tượng nào đáng để viết một bài nghị luận xã hội và sự việc, hiện tượng nào thì không cần viết.

GV: cho HS tùy ý nêu những sự việc, hiện tượng tốt. Sau đó ho các em thảo luận để xem vấn đề nào đáng viết hơn cả, vấn đề nào chưa cần thiết phải viết.
	HS thảo luận, trình bày ý kiến
	II. Luyện tập:
Hiện tượng tốt, đáng biểu dương của các bạn  trong nhà trường và ngoài xã hội  như:

- Giúp bạn học tập tốt .

- Góp ý phê bình khi bạn có khuyết điểm.

- Giúp đỡ các bạn nghèo.

- Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường .

- Ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

- Giúp các gia đình thương binh liệt sĩ.

- Chuyên cần trong học tập.

- Mặc đồng phục khi đến lớp.

- Lễ phép với thầy cô.

- Biết quan tâm đến người khác…

- Đưa em nhỏ qua đường .

- Nhường chỗ ngồi cho cụ già khi đi xe buýt

Bài tập 2:

 Đây là hiện tượng đáng viết một bài nghị luận. Vì :

- Thứ nhất có liên quan đến vấn đề sức khoẻ của cộng đồng , vấn đề nòi giống và cho nền kinh tế nước nhà .

- Thứ hai, nó liênquan đến vấn đề bảo vệ môi trường .

- Thứ ba, nó gây tốn kém cho người hút .

- Thứ tư, hiện tượng xấu này quá phổ biến trong đời sống.

	4/ Hoạt động vận dụng: ( 5p)

	Một cuộc điều tra 2000 thanh niên nam, ở Hà Nội năm 1981 cho thấy : 

+ từ 11 đến 15 tuổi, 25% các em đã hút thuốc lá 

+ từ 16 đến 20 tuổi : 52%

+ trên 20 tuổi : 80%

Tỷ lệ này ngang với các nước Châu Âu. Trong số các em hút thuốc lá có đến 80% lâu lâu có triệu chứng như ho hen, khạc đờm, đau ngực, còn trong số những em không hút chỉ có không đến 1% các triệu chứng ấy.

(Theo Nguyễn Khắc Viện.)

Hãy cho biết đây có phải là hiện tượng đáng viết một bài nghị luận không ? Vì sao ?
	Hoạt động cá nhân

Suy nghĩ 

Trả lời
	


5/ Hoạt động tìm tòi, mở rộng: ( 5p) 

- Học bài, dựa vào dàn ý, viết đoạn văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống .

- Chuẩn bị bài : Tiết 100 Cách làm  bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 

* Rút kinh nghiệm: 
…………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
                                                                                                                                         N/s :25/1/2024
Tiết 97-98  : NGHỊ LUẬN MỘT VẤN ĐỀ  VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ                       

         I/. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

1.Kiến thức: Đặc diểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

 2. Kĩ năng: Làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

 3. Năng lực: 

Hợp tác, giải quyết vấn đề, tiếp nhận, cảm nhận, nghị luận 1 vấn đề về tư tưởng đạo lí.

 4. Phẩm chất: 

Tự lập, tự tin, say mê học tập . Hiểu, cảm nhận được nội dung nghị luận 1 vấn đề về tư tưởng đạo lí.

II/. CHUẨN BỊ:
-GV: Giáo án , bảng phụ.







-HS:  Bài chuẩn bị ở nhà.

 PHƯƠNG PHÁP: Thuyết minh, nêu vấn đề, phân tích, thảo luận, so sánh.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:


1/. Ổn định:   
2/. Bài cũ: (5 phút) Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.


3/. Bài mới:  

                       HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)

              Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho hs

              Năng lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tiếp nhận, hợp tác, giao tiếp,...

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập

+GVgiới thiệu bài mới: Chúng ta 

đã hiểu được thế nào là nghị luận 

về một vấn đề tư tưởng đạo lí. Để giúp các em biết tạo lập hoànchỉnh bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng,đạo lí chúng ta cùng tìmhiểu tiết học.

-> GV ghi tên bài.
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS theo dõi thông tin

- HS trao đổi, hợp tác để tìm hiểu và trả lời.


	- Hình thức khởi động hợp lí, sáng tạo, gây hứng thú cho HS.

- Định hướng được nội dung, chủ đề bài học.


                     HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút)

   Mục tiêu: -HS nắm được bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. 

                   -HS nắm được yêu cầu của bài NL về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

                   -HS v/dụng kiến thức vào BT t/hành.

   Năng lực: Năng lực thu thập thông tin, hợp tác, cảm thụ, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo,...

	              Hoạt động của giáo viên
	 Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Tìm hiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý

GV giao nhiệm vụ học tập cho HS

-Cho học sinh đọc văn bản/SGK“Tri thức là sức mạnh”

-Văn bản trên bàn về vấn đề gì?

+ Bàn về giá trị của tri thức khoa học.

-Thảo luận theo cặp:Văn bản có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra nội dung mỗi phần và mối quan hệ của chúng?

+ GV chốt ý trên bảng phụ: 3 phần

1).Mở bài: nêu vấn đề (đoạn 1)

2).Thân bài: nêu 2 ví dụ chứng minh

-Tri thức có thể cứu một cái máy khỏi số phận một đống phế liệu

-Tri thức là sức mạnh của CM:CM Bác Hồ

đã thu hút nhiều nhà tri thức lớn theo Người tham gia đóng góp cho kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thành công)

3).Kết bài: (Đoạn còn lại)

Phê phán một số người không biết quý trọng tri thức, sử dụng không đúng chỗ.

- Thảo luận nhóm:Cho biết các câu mang luận điểm chính trong bài?

+ Gv chốt::

Đoạn 1:  4 câu.

Đoạn 2:  “Tri thức ...mạnh”

               “Rõ ràng ..nổi”

           “Thử hỏi ... được không”

Đoạn 3:  “Tri thức ....mạng”

Đoạn 4:   “Tri thức ...tri thức”

                “Họ ....lĩnh vực”

->Các luận điểm này đã diễn đạt rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người đọc bằng cách đưa ra dẫn chứng cụ thể để bàn về một vấn đề tư tưởng, đạo lư, để chứng minh rồi sau đó dùng lý lẽ khẳng định dứt khoát bảo vệ lập  trường, tư tưởng của mình, rút ra những tư tưởng, đạo lý đời sống có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người cụ thể ở đây là nhấn mạnh tri thức là sức mạnh phê phán tư tưởng không biết trọng tri thức. Cách làm đó được gọi là nghị luận về một vấn đề tư tưởng, dạo lý.

-Thế nào là nghị luận về một vấn đề, tư tưởng, đạo lý?

* Ngoài tư tưởng, đạo lý được thể hiện ở bài nghị luận trên, theo em hiểu các tư tưởng, đạo lý đó còn được thể hiện dưới hình thức nào?

+ Đúc kết trong những câu tục ngữ, danh ngôn, ngụ ngôn, khẩu hiệu oặc khái niệm...như: học đi đôi với hành, có chí thì nên, khiêm tốn, khoan dung, nhân ái,…

*HOẠT ĐỘNG II: Tìm hiểu yêu cầu của bài NL về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí.

-Văn bản sử dụng phép lập luận nào là chính? Cách lập luận có thuyết phục hay không?

+ Chứng minh là chính. Bài này dùng sự thật của thực tế để nêu lên 1 vấn đề tư tưởng, phê phán tư tưởng không biết trọng tri thức, dùng sai mục đích.

GV: Cách lập luận thuyết phục, từ sự thực chứng minh, làm sáng tỏ 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí quan trọng đối với con người.

- Bài viết có sức thuyết phục nhờ phép lập luận nào?

GV:Như vậy ngoài phép lập luận chứng minh; ta còn nhiều phép lập luận  khác như: giải thích, so sánh, đối chiếu, phân tích cụ thể sẽ học tiết sau.

-Tất cả các phép lập luận đó nhằm mục đích gì?

-Bài nghị luận trên có mấy phần? luận điểm đưa ra như thế nào? lời văn?

+ 3 phần,LĐ đúng đắn, lời văn chính xác.

*Bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý khác với bài nghị luận về sự việc, hiện tượng trong đời sống như thế nào?

+GV chốt::

Giống: 

-Sau khi phân tích sự việc, hiện tượng, người viết có thể rút ra những tư tưởng, đạo lý đời sống.

Khác:

Nghị luận về sự việc.

Nghị luận về tư tưởng.

-Xuất phát từ sự thật đời sống nêu ra tư tưởng, bày tỏ thái độ.

-Xuất phát từ tư tưởng, đạo lý sau khi giải thích, phân tích thì vận dụng s

 thật đời sống để chứng minh nhằm trở lại khẳng định hay phủ định một tư tưởng nào đó.

- Cho học sinh đọc ghi nhớ.

  GV chốt.
	-HSthực hiện nhiệm vụ học tập

-HS đọc văn bản.

- HS nêu. 

-HS thảo luận và trình bày – các bạn nhận xét.

-Thảo luận nhóm trả lời.

+N1: đoạn 1.

+N2-3: đoạn 2.

+N4: đoạn 3.

+N5-6: đoạn4.

-HS nêu.

-HS nêu.

- HS nêu.

- HS so sánh.

 HS đọc.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thảo luận, trình bày vào bảng phụ của nhóm. 

- HS nêu.

- HS đọc ghi nhớ
	I/.Tìm hiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý:

*Ghi nhớ 1 (SGK/ 36).

II/.Yêu cầu:

1).Nội dung:

*Ghi nhớ 2 (SGK/36).

2).Hình thức:

*Ghi nhớ 3 (SGK/ 36).




                         HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 7 phút)

Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức trong bài học để làm bài tập

Năng lực: Năng lực tiếp nhận, giải quyết vấn đề, tư duy, sáng tạo,…   

	                   Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	    Nội dung cần đạt

	    GV giao nhiệm vụ học tập

- Cho học sinh đọc văn bản “Thời gian là vàng”.

-Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào?

-Thảo luận nhóm: Chỉ ra những luận điểm chính của văn bản?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc

- HS thảo luận nhóm
	a/.Văn bản thuộc loại nghị luận về một vấn đề tư tưởng,đạolý nghị luận về giá trị thời gian.

b/.Luận điểm chính:

-Thời gian là sự sống.

-Thời gian là thắng lợi.

-Thời gian là tiền.

-Thời gian là tri thức.

  Sau mỗi luận điểm là một dẫn chứng thuyết phục cho giá trị của thời gian.

c/.Phép lập luận:

   Phân tích và chứng minh các luận điểm được triển khai theo lối phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng. Sau mỗi luận điểm là dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm.


                          HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 6 phút)

   Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời đúng yêu cầu

   Năng lực: Tiếp nhận, sáng tạo, tự học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	     Nội dung cần đạt

	GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Lập dàn ý cho đề 4 trong mục 1

Đề bài: Đọc mẩu chuyện nêu nhận 

xét, suy nghĩ của em.

- Hoàn thành bài tập 4 viết thành 

văn.

GV: Theo dõi, hỗ trợ cho các đối tượng HS .

GV: Sau đó cho HS xung phong 

trình bày bài của mình →GV nhận

 xét, tuyên dương. 


	HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc độc lập.

- HS trình bày bài của mình.

- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe, học hỏi.
	- HS vận dụng kiến thức để trả lời đúng yêu cầu.

-Đọc mẩu chuyện nêu nhận xét, suy nghĩ của em.

a.Mở bài

-Giới thiệu hiện tượng.

-Nêu tóm tắt ý nghĩa của tấm gương,...

b. Thân bài.

- Phân tích ý nghĩa về việc làm của...

-Đánh giá việc học tập của nhân vật

c.Kết bài.

-Nêu ý nghĩa của tấm gương Nguyền Hiền.

-Rút ra bài học cho bản Thân.


4.Hướng dẫn tự học và dặn dò (2 phút) 

- Làm tiếp bài tập còn lại.

- Chuẩn bị bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn.

5.Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Tiết 99-100 :              Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
I/Mục tiêu cần đạt:


1.Kiến thức: *Giúp HS:

-Ôn tập kiến thức về văn nghị luạn nói chung, nghị luận 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí nói chung.
2. Thái độ :GD ý thức học kết hợp đi đôi với hành .
. Năng lực: 

 a/ Năng lực chung: Năng lực hợp tác và HĐ theo nhóm, NL tư duy, NL giải quyết vấn đề,

 b/ Năng lực chuyên biệt: NL biết cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư yuwowngr ,đạo lí. NL giao tiếp TV
II. Chuẩn bị.

                   Thầy: bảng phụ

                   Trò:  Đọc bài trước.

Phương pháp, kĩ thuật.

       - Phân tích qui nạp, nêu vấn đề,  phát vấn đàm thoại, thảo luận.        - Động não.

III/ Các Bước lên lớp:

    1.Ổn định tổ chức:(1’):
   2.KTBC: (4’)               H:Nghị luận 1 vấn đề tư tương đạo lí là ?  yêu cầu?

                                 HĐ KHỞI ĐỘNG :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của  trò
	Nội dung- Ghi bảng

	* Hoạt động 1: (10’) 

* Mục tiêu: HS tìm hiểu đề bài nghị luận về một1 vấn đề tư tưởng , đạo lí.

 * Phương pháp : Nêu vấn đề, phát vấn đàm thoại, phân tích qui nạp...

GV chỉ định HS đọc các đề bài SGK/51, 52

H:Các đề bài trên có điểm gì giống và khác nhau

H:Tìm 1 số đề tương tự?

 Hoạt động 2. (50’) 

* Mục tiêu: HS biết cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

* Phương pháp : Nêu vấn đề, phát vấn đàm thoại, phân tích qui nạp...

GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề

H:Xác định loại đề bài?

H:yêu cầu về nội dung?

H:Những tri thức cần có?

GV hướng dẫn HS tìm ý:

H:Giải thích nghĩa đen?

H:Giải thích nghĩa bóng?

H:Nội dung của câu tục ngữ thể hiện truyền thống đạo lí gì của người Việt?->

H:Ngày nay đạo lí ấy có ý nghĩa NTN?

Hướng dẫn HS lập dàn bài

*Hướng dẫn HS viết bài 

-Viết từng phần

-Gv cho HS đọc 2 cách mở bài trong SGK

-GV chia nhóm để HS tự viết các phần 

+Nhóm 1:Viết phần thân bài 

+Nhóm 2:Viết ý thứ nhất phần thân bài

+Nhóm 3:Viết ý 2 phần TB

GV cùng HS nhận xét và sửa chữa

H:Muốn làm tốt bài Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng đạo lí , chúng ta phải thực hiện những bước nào ?(yêu cầu chung)

H:Đọc phần ghi nhớ?


	HS đọc các đề bài/ SGK

->Giống:đều yêu cầu nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng đạo lí

 Khác:Có 2 dạng đề

+Dạng đề có kèm  theo mệnh lệnh:đề 1, 3, 10

Vì đều có từ suy nghĩ

+Dạng đề không kèm theo mệnh lệnh:đề 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

VD:Bàn về chữ hiếu;Suy nghĩ về câu danh ngôn;

         -ăn vóc học hay;lòng nhân ái;chị ngã em nâng.....

Đó là thể loại: nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Suy nghĩ về câu tục ngữ

+Vốn sống trực tiếp:tuổi đời, nghề nghiệp, hoàn cảnh, kinh nghiệm.

+Vốn sống gián tiếp:Hiểu về câu tục ngữ VN, về phong tục, tập quán, V hoá

-Nghĩa đen:

+Nước là sự vật tự nhiên, thể lỏng, mềm , mát, 

Có vai trò đặc biệt trong đời sống.

+Nguồn:là nơi bắt đầu của mọi dòng chảy.

-Nghĩa bóng:(Nghĩa chủ yếu)

+Nước :là những thành quả mà con người hưởng thụ, bao gồm các giá trị vật chất(cơm ăn, áo mặc, nhà ở , điện thắp sáng, phương tiện GT...), các giá trị tinh thần(Vhoá nghệ thuật, lễ tết, lễ hội..)

+Nguồn:tổ tiên, tiền nhân , tiền bối, những người vô danh, hữu danh có công tạo dựng nên đất nước

- Phải biết ơn những người làm ra nó trong l/sử lâu dài của dân tộc và nhân loại.

- Nhớ nguồn là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người

:-Là 1 trong những nhân tố tạo nên sức mạnh tinh thần của dân tộc.

 -Là 1 trong những nguyên tắc đối nhân xử thế mang vẻ đẹp văn hoá của d/tộc.

HS lập dàn bài dưới sự hướng dẫn ở phần tìm ý

HS viết từng phần sau đó trình bày phần mở bài

HS đọc ghi nhớ/ SGK


	I.Đề bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng , đạo lí

1.Ví dụ:Các đề bài /51, 52

Giống:đều yêu cầu nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng đạo lí

 Khác:Có 2 dạng đề

+Dạng đề có kèm  theo mệnh lệnh:đề 1, 3, 10

Vì đều có từ suy nghĩ

+Dạng đề không kèm theo mệnh lệnh:đề 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

II.Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lí.

*Đề bài:Suy nghĩ về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”

1.Tìm hiểu đề, tìm ý:

-Kiểu đề:Nghị luận 1 vấn đề tư tưởng , đạo lí

-Yêu cầu về nội dung:Suy nghí về câu tục ngữ

-Những tri thức cần có:

+Vốn sống trực tiếp:tuổi đời, nghề nghiệp, hoàn cảnh, kinh nghiệm.

+Vốn sống gián tiếp:Hiểu về câu tục ngữ VN, về phong tục, tập quán, V hoá

*Tìm ý:
-Nghĩa đen:

+Nước là sự vật tự nhiên, thể lỏng, mềm , mát, 

Có vai trò đặc biệt trong đời sống.

+Nguồn:là nơi bắt đầu của mọi dòng chảy.

-Nghĩa bóng:(Nghĩa chủ yếu)

+Nước :là những thành quả mà con người hưởng thụ, bao gồm các giá trị vật chất(cơm ăn, áo mặc, nhà ở , điện thắp sáng, phương tiện GT...), các giá trị tinh thần(Vhoá nghệ thuật, lễ tết, lễ hội..)

+Nguồn:tổ tiên, tiền nhân , tiền bối, những người vô danh, hữu danh có công tạo dựng nên đất nước, làng xã, dòng họ, bằng mồ hôi lao động và xương máu chiến đấu trong lịch sử dân tộc.

-Bài học luân lí:

+Phải biết ơn những người làm ra nó trong l/sử lâu dài của dân tộc và nhân loại.

->Nhớ nguồn là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người.

->Nhớ nguồn là phải biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ, phát huy những thành quả đó.

->Nhớ nguồn là phải có trách nhiệm nỗ lực sáng tạo...

-ý nghĩa đạo lí:-Là 1 trong những nhân tố tạo nên sức mạnh tinh thần của dân tộc.

       -Là 1 trong những nguyên tắc đối nhân xử thế mang vẻ đẹp văn hoá của d/tộc.

2.Lập dàn bài:
a.Mở bài:-giới thiệu câu tục ngữ và nêu tư tưởng chung của nó.

b.Thân bài:

*Giải thích: - nghĩa đen

                   -Nghĩa bóng

*Đánh giá:-Nêu đạo lí làm người

                  -Khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

                  -Khẳng định 1 nguyên tắc đối nhân xử thế của con người.

  -Nhắc nhở trách nhiệm của mọi người đối với dân tộc.

c.Kết bài:Thể hiện 1 trong những vẻ đẹp văn hoá của dân tộc VN.

3.Viết bài:

a.Mở bài:Có nhiều cách mở bài

-Đi từ chung đến riêng/SGK-53

-Đi từ thực tế đến đạo lí/sgk-53

b.Thân bài:

-Giải thích câu tục ngữ

+Nghĩa đen

+Nghĩa bóng

c.Kết bài:-

-Đi từ nhận thức đến hành động

-Đi từ sách vở sang đời sống thực tế

-Có tính chất tổng kết.

4.Đọc lại bài viết, sửa chữa

*Ghi nhớ


                       Hoạt động Luyện tập20’): Hướng dẫn HS làm BT
* Mục tiêu: Củng cố cho HS KTCB của văn bản.

* Phương pháp : Nêu vấn đề, phát vấn đàm thoại.

III.Luyện tập:

Bài tập:Lập dàn bài cho đề số 7 mục I

                Tinh thần tự học.

A.Mở bài:
-Đi từ thực tế:

...tự học là 1 trong những nhân tố q/định kết quả học tập của mỗi người.

B.Thân bài:

1.Giải thích:

a.Học là gì? Học là h/động thu nhận kiến thức và hình thành kĩ năng của chủ thể họctập...H/động học có thể diễn ra dưới 2 hình thức:

   +Học dướí sự hướng dẫn của cô, thầy;diễn ra trong những không gian cụ thể, (T) cụ thể....VD:Phòng học, (t)=1 tiết

   +Tự học:dựa trên cơ sở của những k/thức và kĩ năng đã được học ở trường để thực hiện tích luỹ tri thức và rèn luyện kĩ năng(Không giới hạn (t), học suốt đời)

b.Tinh thần tự học là gì?

+Là có ý thức tự học, ý thức ấy dần dần trở thành 1 nhu cầu thường trực đối với chủ thể htập

+Là có ý thức vượt qua khó khăn, trở ngại để tự học 1 cách có hiệu quả.

+Là có phương pháp h/tập phù hợp với trình độ bản thân, hoàn cảnh sống cụ thể, điều kiện vật chất cụ thể.

+Là luôn khiêm tốn học hỏi ở bạn bè và những người khác.

2.Lấy dẫn chứng:
-Các tấm gương trong sách báo.

-Các tấm gương ở bạn bè xung quanh...

C, Kết bài:-Khẳng định vai trò của tự học và tinh thần tự học trong việc phát triển, hoàn thiện nhân cách mỗi người.

                 HĐ VẬN DỤNG (3’)


H:Nghị luận 1 vấn đề tư tưởng đạo lí là gì?


H:Muốn làm tốt bài văn nghị luận về 1 vấn đề tt đạo lí cần chú ý điều gì?


H:Nêu yêu cầu cụ thể dàn bài?

Dặn dò: (2’)


-Học thuộc ghi nhớ.


-đọc và tự tìm hiểu phần cách làm bài NL 1 vấn đề tt , đạo lí.


-Viết phần ý 1, 2 phần thân bài của đề7

V/ RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                           Ngày soạn: 1/02/2024                                                                                              
Tiết 104,105:   

PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP               

A.Mục tiêu cần đạt: 

  1.Kiến thức: -Đặc điểm của phép lập luận phân tích và tổng hợp

   -Sự khác nhau của phép lập luận phân tích và tổng hợp.

   -Tác dụng của 2 phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các VB nghị luận

  2.Kĩ năng: -Nhận diện được phép lập luận phân tích và tổng hợp.

   -Vận dụng 2 phép lập luận này khi tạo lập và đọc- hiểu VB nghị luận                                                                                       

   -Giúp HS:  Hiểu và vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trong TLV nghị luận.

  3. Thái độ: Nhận diện và biết cách trình bày các đoạn văn. 

  4. Năng lực: 

  a/ Năng lực chung: Năng lực sử dụng ngôn ngữ,

                      Năng lực hợp tác và làm việc theo nhóm,

                      Năng lực tư duy, NL tự quản,...

  b/ Năng lực chuyên biệt: NL giao tiếp TV, NL cảm thụ thẩm nĩ

B.Chuẩn bị:  -GV: Chuẩn bị bài, tích hợp VB “Bàn về đọc sách” ở phần bài tập.

                      - HS: Ôn văn NL, tìm hiểu bài.

C.Tiến trình dạy học:

  1.Hoạt động khởi động: ( 3p)
    Giới thiệu bài:( 3p)
Để làm rõ ý một sự vật, hiện tượng, người ta thường dùng phép phân tích và tổng hợp. Vậy phép PT, tổng hợp là gì?…

2/ Hoạt động hình thành kiến thức: ( 20p)
	HĐ của thầy:
	HĐ của trò
	Nội dung

	-Đọc VB

- Xác định MB, TB, KB.

- Đọc MB và cho biết: Thông qua một loạt dẫn chứng, tác giả đã rút ra nhận xét về vấn đề gì?

- Vấn đề được triển khai ở TB ( Đọc và cho biết TB có mấy luận điểm?

- Nêu 2 luận điểm đó.

- Để làm rõ từng luận điểm trên, tác giả dùng phép lập luận nào?

- Ở Lđiểm 1, tác giả phân tích bằng những dẫn chứng nào?

- Ở luận điểm 2, tác giả làm rõ bằng những dẫn chứng nào?

- Hai đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng phép lập luận PT. Vậy phép lập luận PT là gì?

- Hãy đọc ghi nhớ ý2/10.

- Lập luận phân tích thường sử dụng trong phần nào của VBNL?

- Để chốt lại vấn đề đã phân tích trên, tgiả dùng phép lập luận nào?

( Đó là phần nào của VB?

- Tổng hợp là gì?

- Vai trò của phép PT, TH trong bài viết trên?

- Ycầu hs đọc ghi nhớ ý 3.

- Cho hs đọc lại toàn bộ ghi nhớ.

3/ Hoạt động luyện tập ( 15p)

-1/ Tác giả phân tích ntn để làm sáng tỏ luận điểm “ Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách,…”

( Lưu ý trình tự)

- 2/ Tác giả PT những lí do chọn sách để đọc ntn?

( + Sách nhiều ( Phải chọn.

+ Chọn những cuốn cơ bản, đích thực 

+ Chọn những cuốn cần: Chuyên môn, kthức phổ thông ).

-2/ Tác giả PT tầm quan trọng của việc đọc sách ntn?

( + Đọc nhiều mà chỉ “liếc qua” ( lãng 

 phí thời gian, sức lực. Đôí với việc học- lừa mình, dối người; đối với việc làm- phẩm chất tầm thường, thấp kém).
+ Đọc ít mà kĩ tập thành nếp nghĩ sâu xa, …tích luỹ,…làm thay đổi khí chất.


	- Đọc

- Thảo luận.

- Đọc và trả lời

- Trả lời

- Trả lời

- Thảo luận.

- Trả lời 

- Trả lời

- Đọc gnhớ

- Trả lời

- Trả lời

- Đọc ghi nhớ

- Trả lời

- Thảo luận, thực hiện theo nhóm,trình bày.


	I. Tìm hiểu phép lập luận PT và TH:

a.MB:

 + Dẫn chứng: không ai mặc quần áo chỉnh tề lại đi chân đất.

+ Đi giày, bít tất đầy đủ nhưng phanh hết cúc áo.

( Vấn đề: ăn mặc chỉnh tề, đồng bộ, hài hoà.

b. TB: 2 luận điểm chính

- Trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh “Ăn cho mình, mặc cho người”

+ Cô gái một mình …không móng tay, móng chân

+ Anh thanh niên tát nước  … không sơmi là thẳng tắp.

+ Đi đám cưới…

+ Đi đám tang…

( Dẫn chứng cụ thể, qui tắc ngầm phải tuân theo. ( VHXH)

- Trang phục phải phù hợp đạo đức: “Y phục xứng kì đức”

+ Dù mặc đẹp … không phù hợp làm mình tự xấu đi.

+ Xưa nay cái đẹp – cái giản dị phù hợp với môi trường.

+ Hình thức đi đôi với nội dung.

( Lập luận phân tích.

c. KB: ( Phép tổng hợp )

( Vai trò của phép PT và TH:

+ Phép PT: Giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác của trang phục đối với từng người, từng hoàn cảnh.

+ Phép tổng hợp: Hiểu ý nghĩa của văn hoá và đạo đức của cách ăn mặc.

II. Luyện tập:
1. - Luận điểm: Học vấn không chỉ là đọc sách nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn:

+ Học vấn là việc của toàn nhân loại

+ Học vấn của toàn nhân loại do sách lưu truyền lại

+ Sách là kho tàng cất giữ di sản tinh thần nhân loại

+ Ai muốn phát triển học thuật cũng bắt đầu từ kho tàng quí báu đó.

+ Nếu xoá bỏ … thì đã lùi điểm xuất phát…

+ Đọc sách là hưởng thụ …


4/ Hoạt động vận dụng: ( 4p)

Phân tích có vai trò ntn trong lập luận?

( PT là thao tác bắt buộc trong văn NL. Nếu không PT ( Không làm sáng tỏ được luận điểm và không thể thuyết phục người đọc, người nghe.

- Mục đích của PT và tổng hợp là giúp cho người đọc ( người nghe) nhận thức đúng, hiểu đúng vấn đề.

- Có PT phải TH và ngược lại)
5/ Hoạt động tìm tòi, mở rộng (3p)
- Soạn bài LT phân tích tổng hợp.

           + Chuẩn bị kĩ BT : 2/ tổ1;3/tổ2,4/tổ3-4 

* Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 105,106 :
LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP              

*  Những kiến thức có liên quan: Các cách trình bày một đoạn văn.

A.Mục tiêu cần đạt: 

 1.Kiến thức: - Mục đích, đặc điểm, tác dụng của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

 2.Kĩ năng: -Nhận dạng được rõ hơn VB có sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp.

- Sử dụng phép phân tích và tổng hợp thuần thục hơn khi đọc hiểu và tạo lập VBNL.

 3. Thái độ: Vận dụng phép phân tích và tổng hợp để trình bày các đoạn văn.

 4. Năng lực: 

 a/ năng lực chung: Năng lực sử dụng ngôn ngữ,

                      Năng lực hợp tác và làm việc theo nhóm, Năng lực tư duy,...

 b/ Năng lực chuyên biệt: NL giao tiếp TV, NL cảm thụ thẩm mĩ

B.Chuẩn bị:   -GV: Soạn kĩ các bài tập.

                        -HS: Soạn bài.

C.Tiến trình dạy học:

  1.Hoạt động khởi động: ( 5p)
    KTBC: kiểm tra vở soạn của HS

    - Cho biết mục đích của phép lập luận PT và TH trong bài NL. Thế nào là PT, TH?

Giới thiệu bài:   Để làm tốt bài NL, cần có kĩ năng trong việc sử dụng phép lập luận PT và TH. Đó là mục đích của tiết học.
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Nội dung

	2/ Hoạt động luyện tập: (33p)

	B1- BT nhận biết.

- Đọc BT1.a và b. Cho biết ở mỗi đoạn văn, tác giả đã vận dụng phép lập luận nào và vận dụng ntn?

+ Luận điểm?

+ Nhiệm vụ các câu còn lại? 

+ Trình tự PT?

( Chốt:

* B2- BT thực hành:

- Tổ 1- bài2, tổ 2,3- bài 3, tổ 4- B4

- Xác định yêu cầu từng BT:

+ Vấn đề yêu cầu cần giải quyết là gì?

+ Giải thích từng hiện tượng và PT.

( Bài 2 và 3)

3/ Hoạt động vận dụng: ( 7p)

+ Viết đoạn văn tổng hợp cho BT4

	- Nghe, ghi đề

- Đọc.

-Thảo luận: 2t tổ/1 đoạn văn.

- Đọc 3 đề, xác định yêu cầu mỗi đề và thực hiện viết đoạn theo phân công.

- Trình bày theo yêu cầu.

Thực hiện

Trả lời
	I. Luyện tập:
1.a/ C1- nêu luận điểm.

- Trình tự PT: 

 + Cái hay thể hiện ở các điệu xanh: xanh ao, xanh bờ, xanh sóng, xanh tre…

 + Cái hay ở những cử động: Thuyền nhích, sóng gợn, lá đưa vèo, mây lơ lửng, cá động,…

 + Cái hay ở các vần thơ: từ vận hiểm hóc, kết hợp với từ với nghĩa chữ tự nhiên không non ép…

b. Luận điểm: C1.

- Trình tự PT: 

+ Do nguyên nhân khách quan ( gặp thời, hoàn cảnh, điều kiện học tập, tài năg trời phú)

+ Do nguyên nhân chủ quan (tinh thần kiên trì phấn đấu, học tập không mệt mỏi, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức).

2. - Vấn đề: Học đối phó.

- Học đối phó là: học mà không lấy việc học làm mục đích. Học bị động, cốt để đối phó ( Không hứng thú ( Hiệu quả thấp.

+ Học hình thức, không đi sâu vào kiến thức ( đầu óc rỗng tuếch.

- Biểu hiện: Không chuẩn bị bài chu đáo, ghi chép cho có, không thực sự chuyên sâu. Bài học thuộc lam nham, chưa thật sự hiểu, kiến thức không nắm vững, chỉ lo giải quyết việc trước mắt như thi cử, kiểm tra ( học cho có, tránh sự rầy la của cha mẹ, thầy cô, học để lên lớp, lấy bằng cấp.)

+ Thái độ chây lười, thụ động.

+ Lừa dối khi kiểm tra.

- Bản chất của học đối phó:

+  Hình thức: Cũng đến lớp, đủ sách vở,có thi, có bằng cấp.

+ Thực chất: Đầu óc rỗng tuếch.

- Tác hại: + Với XH: là gánh nặng cho XH về nhiều mặt như ktế, tư tưởng, đạo đức,…

+ Với bản thân: Hiệu quả học thấp do không có hứng thú.

3. Yêu cầu: PT lí do khiến mọi người đọc sách.

- Sách là kho tàng tri thức của nhân loại tích luỹ từ xưa đến nay.

- Tri thức trong sách bao gồm các kthức KH và kinh nghiệm thực tiễn đã được đúc kết. Muốn tiến bộ thì phải đọc sách để tiếp thu kiến thức.

- Có đọc ta mới thấy hiểu biết cua rta vô cùng nhỏ bé trong kiến thức nhân loại mênh mông ( Khiêm tốn và có ý chí trong học tập.

( Đọc sách rất cần trong việc nâng cao kiến thức mỗi người nhưng cũng phải có pp đọc thì mới có hiệu quả.

4. Yêu cầu: Viết đoạn văn tổng hợp…

- Tóm lại, muốn có kiến thức ta cần phải đọc sách. Muốn đọc sách có hiệu quả ta cần biết chọn sách và biết được PP đọc. Có như vậy vốn hiểu biết, trình độ ta mới có thể nâng cao, đáp ứng được những yêu cầu của cuộc sống.


4/ Hoạt động tìm tòi, mở rộng: (2P)

- Soạn bài: NL về sự việc, hiện tượng đời sống và cách làm bài NL…

+ Yêu cầu đọc kĩ VB, tìm hiểu bài NL về… , chuẩn bị kĩ BT1, 2, 3, 4/4 tổ: Xác định vấn đề và lập dàn ý.

* Rút kinh nghiệm

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                             Ngày soạn: 28/01/2024       
Tuần 21- Tiết 101-102
TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ                          




                  
                       ( Nguyễn Đình Thi )

          

   A Mục tiêu cần đạt:  

  1. Kiến thức: -Nội dung và sức mạnh của văn nghệ trong cuộc sống của con người

   -NT lập luận của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong VB.

  2. Kĩ năng:   -Đọc- hiểu một VB nghị luận.

   -Rèn luyện thêm cách viết một VB nghị luận.

   -Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm văn nghệ.

  3. Thái độ: Yêu văn nghệ, sử dụng văn nghệ như liều thuốc trong đời sống hằng ngày. 

  4. Năng lực:

  a/ Năng lực chung: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Năng lực hợp tác và làm việc theo nhóm,

                      Năng lực tư duy,..

  b/ Năng lực chuyên biệt: NL cảm thụ thẩm mĩ, NL giao tiếp TV

B. Chuẩn bị:  GV:   Câu hỏi thảo luận, phiếu học tập.

                        HS:  Soạn bài, liên hệ những VB có liên quan.

C. Tiến trình dạy học:

1/Hoạt động khởi động: ( 5p)

  Kiểm tra:- Chu Quang Tiềm khuyên ta nên chọn sách và đọc sách ntn? Em thực hiện lời khuyên ấy đến đâu?

                     - Sức hấp dẫn của VBNL này nằm ở chỗ nào? Cho VD.

Giới thiệu bài: 

 Văn nghệ (VH và các ngành VHNT nói chung) có nội dung và sức mạnh độc đáo ntn; nhà nghệ sĩ sáng tác với mục đích gì; vn đến với người tiếp nhận bằng con đường nào NĐThi sẽ trả lời câu hỏi trên qua VB hôm nay.

  Bài mới.

	HĐ của thầy
	HĐ trò
	Nội dung cần đạt

	 2/ Hoạt động hình thành kiến thức: (68p)

	a/Tìm hiểu chung

- Giới thiệu đôi nét về tác giả, xuất xứ VB.( t/g: là một nghệ sĩ đa tài, là tổng thư kí hội nhà văn VN trên 30 năm)

- VB thuộc thể loại gì? 

- GV đọc, HS đọc tiếp. Giọng cần rõ ràng, mạch lạc, diễn cảm.

· Tìm hiểu chú thích, chú ý: 4, 6, 9.

- Cho biết bố cục VB.

b/ Tìm hiểu văn bản

-  Đọc Đ1 và cho biết ndung của VB.

- VN là gì? (thơ, nhạc,…)

- Cho HS đọc VB (từ đầu ( cách sống của tâm hồn )

1.Nêu luận điểm đầu của phần 1.

2.Để cminh nhận định, t/giả đã đưa ra những d/chứng vhọc nào? 

3.Tác dụng của những d/chứng ấy đối với người đọc ntn? 

( Mtả cảnh mxuân, cảnh nàng Anna chết thảm khốc nhằm nhắn gởi gì đến người đọc? Từ hiện thực khách quan cuộc sống, tác giả đã biểu hiện cách nhận xét, đánh giá quan điểm tư tưởng, tình cảm của mình. Đó là nội dung đầu tiên của văn học.

4.Bchất, đặc điểm của những lời gởi, lời nhắn của nghệ sĩ là gì? ( Đ3.

- Đối tượng của văn nghệ?

4.Khám phá những gì về họ như Kiều, Từ Hải, An-na,…?

( Nội dung của VN là gì?

5.Nhắc lại 2 luận điểm của VB. Trước hết hãy tìm hiểu vì sao con người cần đến tiếng nói của VN? (sự sống v/chất + thơ ca, nhạc hoạ)

6. Những phút thư giãn kể chuyện tiếu lâm sau lao động, xem VN, phim, ca nhạc có tác dụng ntn đối với cuộc sống chúng ta?

7.Hình dung cuộc đời không có VN?

8.Câu văn nào diễn đạt đầy đủ con đường VN đến với con người?

9.Vậy sức mạnh riêng của VN bắc nguồn từ đâu?

10.Và con đường VN đến với con người là gì? 

11.Nó có tác dụng trực tiếp đối với con người ntn?

( Chốt. 

c/Tổng kết
12.VB hay ở những điểm nào?

- Em học được gì ở cách viết văn NL qua VB?

13.Thực tế, trong cuộc sống của bản thân, VN có ảnh hưởng ntn?
	- Trả lời

Trả lời

- Ghi đề

- Trả lời

- Đọc

- Trả lời

- Đọc

Thảo luận.

- Trả lời

- Trả lời

Trả lời

Trả lời 

Trả lời 

Thảo luận
	I.Tìm hiểu chung văn bản

1.Tác giả/SGK

2.Đọc, chú thích

3.Bố cục: 3 Phần

- Thể loại: NL giải thích & CM.

II. Tìm hiểu văn bản:
 1. Nội dung ph.ánh của VN:
1.1 Tác phẩm VN không chỉ phản ánh cái khách quan mà còn biểu hiện cái chủ quan của tác giả:
- Chọn 2 t/giả tiêu biểu trong & ngoài nước: 
N.Du và L.Tôn-xtôi với 2 tphẩm: Tr.Kiều và Anna… với 2 lời bình:

+ 2 câu thơ tả cảnh mx tuyệt đẹp.

+ làm chúng ta rung động thấy sự sống tươi trẻ đang tái sinh.

+ cái chết của nàng làm cho ta thương cảm. Đó là lời nhắn gởi, là ndung tư tưởng t.cảm độc đáo của tp vhọc, cho ta thấy hiện thực khách quan từ cái nhìn của tấm lòng t.giả.

1.2. TP VN không cất lên những lời khô  khan mà chứa đựng tất cả những say sưa vui buồn, yêu ghét của người nghệ sĩ:
- nó mang đến cho ta bao rung động mới lạ qua những điều tưởng chừng đã quen thuộc (d.chứng)

1.3. Ndung của VN còn là rung cảm và nhận thức của  người tiếp nhận:
- khác với những khoa học sống đầy đủ hơn, phong phú hơn với cuộc đời và với chính mình, giúp con người tự nhận thức bản thân.

- Tiếng nói VN là sợi dây buộc chặt con người lẻ loi, đơn độc với cuộc sống bên ngoài ( vn làm tươi mát SH khắc khổ đời cứ tươi, con người vui lên, biết rung cảm ước mơ trong cuộc đời cực nhọc. VN gắn chặt với đời sống nhdân…)

2. Con đường riêng của VN đến với người tiếp cận:
- Nghệ thuật không đứng ngoài… phải tự bước lên con đường ấy.
- Từ nội dung của nó và con đường nó đến với con người.

- “ NT là tiếng nói của t. cảm”- Tôn- xtôi.

- NT giải phóng cho con người, xây dựng con người hay nói đúng hơn là làm cho con người tự xây dựng được.

- NT xây dựng đời sống tâm hồn bằng tình cảm.

III. Tổng kết:

-  Bố cục chặt chẽ, hợp lí; dẫn dắt tự nhiên; giàu hình ảnh; dẫn chứng văn thơ, thực tế phong phú; giọng văn chân thành, say sưa.

- ND:   *Ghi nhớ.


3/ Hoạt động luyện tập: ( 7p)

-Trình bày những tác động, ảnh hưởng của một tác phẩm văn học đối với bản thân.

- Lập lại hệ thống luận điểm của văn bản.  

4/ Hoạt động vận dụng: ( 7p)

- Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vai trò của VN trong cuộc sống.

5/ Hoạt động tìm tòi, mở rộng: (3p)

- Sưu tầm thêm những tác phẩm văn nghệ cà cho biết sự ảnh hưởng của tác phẩm văn nghệ đó đối với bản thân như thế nào?- Soạn bài 

* Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          Tuần 22 -Tiết 108,109:
CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
               

* Những kiến thức có liên quan:  Nắm các kiểu câu đã học ở lớp 8.

A. Mục tiêu cần đạt:  

  1.Kiến thức: - Đặc điểm của thành phần tình thái và cảm thán




              - Công dụng của các thành phần trên.

  2.Kĩ năng:- Nhận biết thành phần cảm thán, tình thái trong câu

                   - Đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán

*KNS: KN tư duy, KN sử dụng ngôn ngữ, KN giao tiếp,… 

3. Thái độ: Nhận biết các thành phần biệt lập.

4. Năng lực: 

  a/ Năng lực chung: Năng lực sử dụng ngôn ngữ,

                      Năng lực hợp tác và làm việc theo nhóm,

                      Năng lực tư duy, 

  b/ Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp TV, NL cảm thụ thẩm mĩ

B. Chuẩn bị: 

 GV: Nắm vững kiến thức, kĩ năng về các thành phần câu, các thphần biệt lập, máy tính trình chiếu các vấn đề đối sánh.

Phương pháp: Vấn đáp, nêu ví dụ, ra quyết định, phân tích... 

                        HS: Ôn lại các thành phần đã học: trạng ngữ, khởi ngữ, các TP chuyển tiếp…

D. Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1. Khởi động ( 5 phút )

Khởi ngữ là gì? Cho VD 1 câu có khởi ngữ. Ktra BT về nhà.

 Trong một câu các bộ phận có vai trò không đồng đều như nhau:có bộ phận trực tiếp diễn đạt sự việc của câu, có bộ phận nằm ngoài cấu trúc câu nêu lên thái độ của người nói đối với sự việc hoặc đối với người nghe (TPBL
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Nội dung  cần đạt

	Hoạt động 2 . Tìm hiểu hình thành kiến thức ( 25 phút )



	ND 1 .Tìm hiểu TP  tình thái

1.Qsát các VD 1a, b/tr 18 và cho biết: những từ ngữ in đậm trong câu thể hiện điều gì? Đối với đối tượng nào?

2.Nếu không có những từ ngữ đó, ý nghĩa của sự việc của câu có khác đi không? Vì sao?

* Đọc ghi nhớ 1/18/

ND 2 . Tìm hiểu TP cảm thán

- Quan sát VD 2a, b/18 ( bảng phụ)

3.Những từ ngữ gạch chân có chỉ sự vật, sự việc gì không? 

( Chúng bộc lộ điều gì của người nói? Nếu  bỏ thì ý nghĩa có thay đổi không?

- Đọc ghi nhớ.


	- Quan sát, trả lời.

- Trả lời 

- Đọc ghi nhớ.

- Thảo luận

- Đọc GN.


	I. Thành phần tình thái:
a. … chắc anh nghĩ rằng…

b. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi ….

( Thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

II. Thành phần cảm thán:
a. Ồ, sao mà vui thế.

b. - Trời ơi, chỉ còn có năm phút!

( Bộc lộ tâm lí (vui buồn…)

- Nếu bỏ TP ở VDI, II ( Ý nghĩa không thay đổi.

( TP biệt lập.

* Ghi nhớ.



	Hoạt động 3. Luyện tập ( 5 phút )



	.Chia 3 nhóm thực hiện 3 bài tập, trình bày, cả lớp nhận xét, GV sửa.


	- Đọc BT, thực hiện nhóm, trình bày.
	III. Luyện tập:
1. a- có lẽ , c- hình như , d- chả lẽ  ( TP tình thái)

b- chao ôi ( TP cảm thán )

2. có lẽ, chắc là, chắc hẳn, chắc chắn,

dường như, hình như, có vẻ như

3. “chắc” . Theo tình cảm cha con thì đúng là như vậy nhưng do th/gian & ngoại hình sự việc cũng có thể diễn tả khác đi 1 chút.

4. HS thực hiện, GV chấm, chữa.

	Hoạt động 4. Vận dụng ( 5 phút )

	Viết đoạn văn về PP đọc sách. Trong đó có các câu chứa TP: tình thái và cảm thán. Gạch chân các câu chứa các TP: tình thái và cảm thán.


	Thực hiện đôi bạn học tập, trình bày.
	IV. Vận dụng:
Viết đoạn văn theo yêu cầu

	Hoạt động 5. Tìm tòi, mở rộng ( 5 phút )

	- Vì sao khởi ngữ không phải là thành phần biệt lập? (Nêu lên đề tài của câu)

+Vì sao trạng ngữ không phải là thành phần biệt lập? ( Nêu  hoàn cảnh sự việc trong câu)

Chuẩn bị Tiết 99 : Nghị luận về một sự việc hiên tượng đời sống
	Hoạt động cá nhân
	V/ Tìm tòi, mở rộng:
Phân biệt cụ thể TPBL và các TP phụ khác trong câu


D. Rút kinh nghiệm:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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